
ĐVT: đồng

1 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 1061703 822 070 073 12 120.000.000         

2 Trường THCS  Ninh Thành 1037158 822 070 073 12 27.000.000           

3  Trường THCS Ninh Khang 1050016 822 070 073 12 112.000.000         

4  Trường THCS Ninh Mỹ 1058089 822 070 073 12 45.000.000           

5  Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 1065434 822 070 073 12 115.000.000         

6 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng 1093851 822 070 072 12 31.000.000           

7 Trường tiểu học Tân Thành 1093854 822 070 072 12 25.000.000           

8 Trường tiểu học Đông Thành 1093912 822 070 072 12 48.000.000           

9 Trường tiểu học Thanh Bình 1093913 822 070 072 12 134.000.000         

10 Trường tiểu học Ninh Khánh 1093924 822 070 072 12 50.000.000           

11 Trường tiểu học Quang Trung 1093905 822 070 072 12 65.000.000           

12 Trường tiểu học Ninh Tiến 1093923 822 070 072 12 48.000.000           

13 Trường tiểu học Ninh Nhất 1093922 822 070 072 12 34.000.000           

14 Trường tiểu học Lê Hồng phong 1093569 822 070 072 12 106.000.000         

15  Trường TH Ninh Khang 1094311 822 070 072 12 110.000.000         

16  Trường TH Ninh Mỹ 1094312 822 070 072 12 216.000.000         

17  Trường TH Ninh Xuân 1094314 822 070 072 12 140.000.000         

18  Trường TH Thiên Tôn 1094327 822 070 072 12 194.000.000         

19 Trường mầm non Nam Thành 1061760 822 070 071 12 100.000.000         

20 Trường mầm non Thúy Sơn 1037160 822 070 071 12 82.000.000           

21  Trường mầm non Hoa Mai 1122919 822 070 071 12 113.000.000         

22 Trường mầm non Vân Giang 1122922 822 070 071 12 84.000.000           

23 Trường mầm non Thanh Bình 1122921 822 070 071 12 48.000.000           

24 Trường mầm non Nam Bình 1122923 822 070 071 12 20.000.000           

25  Trường mầm non Ninh Khánh 1122929 822 070 071 12 76.000.000           

26 Trường mầm non Ninh Nhất 1122927 822 070 071 12 40.000.000           

27  Trường MN Ninh Khang 1118710 822 070 071 12 35.000.000           

28  Trường MN Ninh Mỹ 1118714 822 070 071 12 190.000.000         

29  Trường MN Ninh Xuân 1118715 822 070 071 12 180.000.000         

30  Trường MN Thiên Tôn 1118708 822 070 071 12 42.000.000           

TỔNG CỘNG 2.630.000.000      
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